
  TÒA ÁN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       TỈNH CÀ MAU              

Bản án số: 222/2022/DS-ST                                 

Ngày  29 – 8 – 2022 
V/v tranh chấp   i   i tài sản và B     

        

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Ph m  ồng Xuyên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguy n  oàng  ha 

    Ông  oàn   u Nghi m 

- Thư ký phiên toà: Bà Ng   h   h m - Là  hư ký  oà án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Ngày 29 tháng 8 năm 2022, t i trụ sở  oà án nhân dân thành phố Cà Mau 

xét xử sơ thẩm c ng khai vụ án dân sự thụ  ý số 299/2022/TLST-DS ngày 14 tháng 

6 năm 2022 về vi c tranh chấp   i   i tài sản và  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và 

tinh th n, theo Quyết   nh  ưa vụ án ra xét xử số 219/2022/Q XXS -DS ngày 

13/7/2022 gi a các  ương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguy n  hái  r. Sinh năm 1981.   a chỉ: Số 146,  ư ng 

Q, kh m N, phư ng N, thành phố C.  C  m t  

-    đơn: Ngân hàng  MCP P;   a chỉ: Số 41 và 45,  ư ng Lê Duẩn, phư ng 

B, Qu n M, thành phố  .   i di n h p pháp c a     ơn: Ông Nguy n  hanh   – 

Chuyên viên ch nh  n ninh – Ph ng  i m soát chất  ư ng –  hối    C – Ngân 

hàng  MCP P   heo  iấy  y quyền số 04/2022/ Q-OCB ngày 12/7/2022   C  

m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo   n  h i  i n    i khai tron  quá tr nh  i i qu  t v  án và    c    

sun  tại phiên t     n    u  n Thái Tr tr nh  à  nh  s u: Vào ngày 14/01/2019, 

t i c  ký h p  ồng vay vốn tài ch nh số BCL  100228591 t i thành phố Cà Mau 

v i số tiền  à 30.000.000 , th i h n 36 tháng, v i số tiền trả hàng tháng  à 

1.674.000 . Quá tr nh thực hi n h p  ồng th  nhân viên c a ngân hàng  u n vi 

ph m như:  àng tháng m c d  chưa  ến ngày thanh toán nhưng   i  i n tho i thu 

tiền quấy rối tinh th n t i  iên tục;  i n tho i cho ngư i thân vu khống t i thiếu 

tiền ngân hàng kh ng trả;  hu    ph   ất h p  ý.  ến ngày 10/7/2020, nhân viên 

Ngân hàng th ng  áo t i c n n  trên 16 tri u  ồng nên t i    ki m tra  ối chiếu số 

tiền    n p qua 17 tháng v i số tiền 16.670.000 .  rong   :  iền      ng 17 tháng 

x 1.674.000    28.458.000 .  iền tất toán h p  ồng ngày 10/7/2020 số tiền  à 
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16.670.000 .   ng c ng t i    thanh toán cho ngân hàng số tiền  à 45.128.000 . 

 ến tháng 4/2021 t i  àm hồ sơ vay vốn t i thành phố Cà Mau, qua ki m tra phát 

hi n C ng ty tài ch nh P c n treo n  t i trên h  thống Ngân hàng nhà nư c. V  s  

ảnh hưởng  ến khoản vay nên  u c t i   ng thêm trong 03 tháng  tháng 4, 5, 

6/2021  v i số tiền  à 5.022.000 .  uy nhiên  ến nay nhân viên ngân hàng g i  i n 

quấy rối t i  iên tục,  u c t i phải   ng  iên tiếp 3 tháng n a m i hết h p  ồng. 

  i nhiều   n g i  i n  ến  ư ng dây n ng yêu c u ngân hàng thanh  ý khoản vay 

nhưng ngân hàng kh ng giải quyết mà g i  i n, nh n tin,  ăng m , kh ng  ố t i 

 iên tục. 

Nay t i khởi ki n yêu c u Ngân hàng P phải trả cho t i số tiền   ng dư trong 

3 tháng  4,5,6/2021   à 5.022.000 . X a    dư n  hi n t i c a t i trên h  thống 

Ngân hàng nhà nư c  à hơn 7.000.000 .  ồng th i  u c phải  ồi thư ng t n thất 

về s c kh e và tinh th n cho t i v i số tiền  à 50.000.000 .  

*  ại di n theo ủ  qu  n củ    ân hàn  T C  P  à bị   n,  n    u  n 

Th nh H i tr nh  à  tại   n t   h i   iên   n h    i i n à            và    c    

sun  tại phiên t   nh  s u: Vào ngày 14/01/2019, gi a Ngân hàng và  ng Tr c  

th a thu n và  ồng ý ký h p  ồng vay vốn tài ch nh số BCL  100228591 t i thành 

phố Cà Mau v i số tiền  à 30.000.000 , tiền  ảo hi m  à 1.650.000 , t ng c ng  à 

31.650.000 , th i h n 36 tháng, v i số tiền trả hàng tháng  à 1.674.000  như  ng 

Tr tr nh  ày.   p  ồng kéo dài   t   u t  ngày 10/02/2019  ến ngày 10/01/2022. 

 ến k  thanh toán c a ngày 10/7/2020  k  th  18 ,  ng Tr  iên h  v i Ngân hàng 

 ề ngh  tất toán khoản vay trên th   ư c nhân viên Ngân hàng  áo số tiền       tất 

toán  à 23.420.000  nhưng  ng Tr kh ng  ồng ý v i số tiền trên và tự t nh và tự 

  ng v i số tiền  à 16.670.000     tất toán vào ngày 10/7/2020.  ến ngày 

11/10/2020, nhân viên Ngân hàng P c   iên h  và  áo số tiền 16.670.000   ng Tr 

  ng kh ng       tất toán cho h p  ồng vay, nếu  ng Tr kh ng   ng thêm cho    

th  hàng tháng ngân hàng s  tr ch t  khoản tiền này    thanh toán hàng tháng cho 

 ến khi hết tiền ngân hàng s   áo khách hàng thanh toán tiếp. 

 ến ngày 12/4/2021,  ng Tr c    ng vào tiếp 3 tháng n a,  ến k  thanh toán 

ngày 10/8/2021 th   ng Tr kh ng thanh toán tiếp,  ến th i  i m ngày 23/6/2022, 

t ng dư n  theo h p  ồng nêu trên  ối v i  ng Tr  à 9.879.068 , trong    gốc  à 

8.634.622 ,   i  à 1.244.446 .  ối v i yêu c u khởi ki n c a  ng Tr ngân hàng 

kh ng  ồng ý. Lý do: Số tiền 5.022.000   ng Tr   ng vào các tháng 4, 5, 6/2021  à 

số tiền phải   ng hàng tháng theo th a thu n c a   p  ồng vay và hi n  ng Tr c n 

n  ngân hàng các k    ng tiếp theo nên số tiền này kh ng  ư c hoàn trả   i. Vi c 

Ngân hàng  iên h  thực hi n thu n    ng theo quy   nh pháp  u t và th a thu n 

trong h p  ồng nên kh ng c   àm t n h i  ến s c kh e và tinh th n  ng Tr nên 

kh ng  ồng ý  ồi thư ng theo yêu c u  ng Tr. Về vi c x a n  trên h  thống CIC, 

khi  ng Tr thanh toán hết số n  c n   i  à 9.879.068  nêu trên th  h  thống s  tự 

x a n  cho  ng Tr. Ngân hàng xác   nh kh ng yêu c u  u c  ng Tr phải   ng số 

tiền c n n  theo h p  ồng vay nêu trên trong vụ án này. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Sau khi thẩm tra các tài  i u ch ng c  trong hồ sơ vụ án và căn c  vào kết 

quả xét h i, tranh  u n t i phiên t a,   i  ồng xét xử nh n   nh:  

[1] Về quan h  pháp  u t tranh chấp: Ông Nguy n  hái Tr xác   nh yêu c u 

  i   i số tiền 5.022.000  và  ồi thư ng thi t h i t n thất về s c kh e và tinh th n 

số tiền  à 50.000.000 .  ranh chấp gi a các  ên  ương sự  ư c xác   nh  à tranh 

chấp   i tài sản và  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và tinh th n, thu c thẩm quyền 

c a   a án theo quy   nh t i  iều 26,  iều 35,  iều 40 B   u t  ố tụng dân sự.  

 [2] Xét yêu c u khởi ki n c a  ng Nguy n  hái Tr thấy rằng: Ngày 

14/01/2019,  ng Tr và Ngân hàng  MCP P chi nhánh Bến  hành c  ký h p  ồng 

vay vốn tài ch nh số BCL  100228591 t i thành phố Cà Mau v i số tiền  à 

30.000.000 , tiền  ảo hi m  à 1.650.000 , t ng c ng  à 31.650.000 , th i h n 36 

tháng, v i số tiền trả   nh k  hàng tháng  à 1.674.000 . Xét h p  ồng vay n i trên 

gi a 02  ên hoàn toàn tự nguy n nên c  giá tr  thực hi n. Quá tr nh thực hi n h p 

 ồng vay, ph a Ngân hàng    xác nh n và giải ngân cho  ng Tr,  ồng th i  ng Tr 

     ng    vốn và   i  ến k  th  17, vấn  ề này  ư c hai  ên th a nh n và xác 

  nh kh ng c  tranh chấp  ối v i h p  ồng vay.  ến ngày 10/7/2020 (k  th  18) 

 ng Tr c  yêu c u thanh  ý h p  ồng trư c h n.  hi   , số tiền ph a Ngân hàng 

 áo số tiền phải thanh toán       thanh  ý h p  ồng trư c h n  à 23.420.000 . Tuy 

nhiên  ng Tr kh ng  ồng ý theo cách t nh c a Ngân hàng mà tự t nh và n p   i số 

tiền 16.670.000 . Qua   i tr nh  ày nguyên  ơn xác   nh thống nhất kh ng c  

tranh chấp về số tiền vay, th i h n vay,   i suất c a h p  ồng vay c ng như ph  tất 

toán h p  ồng trư c h n, chỉ tranh chấp về số tiền gốc c n   i t i th i  i m tất toán 

h p  ồng     àm căn c  t nh số tiền phải n p    tất toán h p  ồng trư c h n và 

theo nguyên  ơn   p  ồng    tất toán xong t  ngày 10/7/2020 nên số tiền 

5.022.000  nguyên  ơn    chuy n vào các tháng 4, 5 và 6/2021  à dư nên   i   i.  

Xét thấy, t i  ản Sao kê dự n    p  ồng th  số tiền phải trả hàng tháng cố 

  nh  à 1.674.000  trong   ,   i phải trả   nh k  hàng tháng giảm d n, số tiền gốc 

phải trả   nh k  hàng tháng tăng d n. Ngoài  ản sao kê nêu trên ra, nguyên  ơn 

kh ng cung cấp  ư c c  th a thu n nào khác th  hi n số tiền gốc,   i phải trả hàng 

tháng nên vi c  ng Tr tự t nh và chia  ều tiền gốc trả cố   nh hàng tháng như  ng 

tr nh  ày  à kh ng c  cơ sở. Do  ng Tr tự t nh tiền gốc c n   i và số tiền phải tất 

toán kh ng c  cơ sở nên    n p số tiền kh ng       tất toán h p  ồng vay trư c 

h n. Phiá Ngân hàng    th ng  áo cho  ng Tr  iết về vi c số tiền    n p kh ng    

   thanh  ý h p  ồng trư c h n và  ề ngh   ng Tr n p thêm     àm th  tục thanh  ý 

h p  ồng nhưng kh ng Tr kh ng thực hi n, ph a Ngân hàng c ng    th ng  áo cho 

 ng Tr về vi c số tiền    n p kh ng       thanh  ý h p  ồng trư c h n nên số tiền 

   chuy n  ư c gi    i và tiếp tục tr  vào tiền hàng k  cho  ến khi hết số tiền    

n p.  ối chiếu v i  ản sao kê số tiền n p   nh k  hàng tháng th  số tiền  ng Tr    

n p vào chỉ m i  ối tr   ến k  th  26  t c ngày 10/3/2021 . Sau     ng Tr n p 

tiếp 03 k  vào các tháng 4, 5 và 6/2021. Như v y do   p  ồng chưa  ư c tất toán, 

v n tiếp tục duy tr , theo  ản sao kê dư n  h p  ồng th   ến k  th  36  t c ngày 
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10/01/2021  m i hết h n h p  ồng. Do số tiền  ng Tr      ng vào tháng 4, 5 và 

6/2021 v i số tiền  à 5.022.000   ư c tr  vào số tiền phải thanh toán theo   p 

 ồng vay. V  v y  ng Tr   t ra yêu c u   i   i số tiền trên  à kh ng c  cơ sở chấp 

nh n.  

[3] Xét yêu c u c a  ng Nguy n  hái Tr về vi c yêu c u  ồi thư ng thi t h i 

về s c kh e và tinh th n,   i  ồng xét xử xét thấy:  heo quy   nh t i khoản 1 

 iều 584 B   u t dân sự th  căn c  phát sinh trách nhi m  ồi thư ng thi t h i 

“Ngư i nào c  hành vi xâm ph m t nh m ng, s c kh e, danh dự, nhân phẩm, uy 

t n, tài sản, quyền   i  ch h p pháp c a ngư i khác mà gây thi t h i th  phải  ồi 

thư ng...”.  heo quy   nh t i khoản 1  iều 590 B   u t Dân sự th  thi t h i do s c 

kh e    xâm ph m  ao gồm “ a  Chi ph  h p  ý cho vi c c u ch a,  ồi dư ng, 

phục hồi s c kh e và ch c năng    mất,    giảm s t c a ngư i    thi t h i; b) Thu 

nh p thực tế    mất ho c    giảm s t c a ngư i    thi t h i...; c  Chi ph  h p  ý và 

ph n thu nh p thực tế    mất c a ngư i chăm s c ngư i    thi t h i trong th i gian 

 iều tr ...d   hi t h i khác do  u t quy   nh”.  heo quy   nh t i khoản 1  iều 91 

B   u t  ố tụng dân sự th  “ ương sự c  yêu c u   a án  ảo v  quyền và   i  ch 

h p pháp c a m nh phải thu th p, cung cấp, giao n p cho   a án tài  i u, ch ng c  

   ch ng minh cho yêu c u     à c  căn c  và h p pháp…”.  ối chiếu v i các quy 

  nh trên,  ng Tr yêu c u Ngân hàng  MCP P  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và 

tinh th n    xâm ph m nhưng ngoài   i tr nh  ày,  ng Tr kh ng  ưa ra  ư c tài 

 i u, ch ng c     ch ng minh hành vi xâm ph m  ến s c kh e và tinh th n và c  

thi t h i xảy ra nên yêu c u c a  ng Tr  à kh ng c  cơ sở chấp nh n. 

   nh ng phân t ch trên, xét thấy yêu c u khởi ki n c a  ng Tr về vi c   i 

  i tài sản và yêu c u  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và tinh th n  à kh ng c  cơ 

sở nên kh ng  ư c chấp nh n. 

[4] Về án ph  dân sự sơ thẩm: Ông Tr phải ch u án ph   ối v i yêu c u   i 

  i tài sản.  ối v i yêu c u  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và tinh th n do    xâm 

ph m thu c trư ng h p  ư c mi n án ph  theo quy   nh c a pháp  u t nên   i 

 ồng xét xử xét mi n án ph  sơ thẩm cho  ng Tr.  

   các    trên   

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụng các  iều 166,  iều 463, 466, 584, 590 B   u t Dân sự năm 2015; 

 iều 91, 98 Lu t các    ch c t n dụng; Các  iều 26, 35, 40, 147, 273 B   u t  ố 

tụng dân sự;  iều 12,  iều 26 Ngh  quyết 326/2016/ B VQ 14 ngày 30/12/2016 

quy   nh về án ph ,    ph   oà án: 

  h ng chấp nh n toàn    yêu c u c a  ng Nguy n  hái Tr về vi c   i   i tài 

sản số tiền 5.022.000  ồng và  ồi thư ng thi t h i về s c kh e và tinh th n số tiền 

50.000.000  ồng. 

 Về án ph :  n ph  dân sự sơ thẩm c  giá ng ch  ng Nguy n  hái Tr phải 

n p  à 300.000  ồng. Ngày 14/6/2022,  ng Tr    n p 300.000  ồng t i Chi cục thi 
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hành án dân sự thành phố Cà Mau t i  iên  ai thu số 0001547  ư c  ối tr  chuy n 

thu ngân sách nhà nư c toàn   . 

Tr  n  h p   n án    c thi hành theo qu   ịnh tại  i u   Luật Thi hành án 

dân s  th  n   i    c thi hành án dân s   n   i ph i thi hành án dân s  có qu  n 

tho  thuận thi hành án  qu  n  êu cầu thi hành án  t  n u  n thi hành án hoặc  ị 

c ỡn  ch  thi hành án theo qu   ịnh tại các  i u 6   , 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân s ; th i hi u thi hành án    c th c hi n theo qu   ịnh tại  i u    Luật Thi 

hành án dân s .  

Các  ương sự  ư c quyền kháng cáo  ản án trong th i h n 15 ngày, k  t  

ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

-   ND tỉnh Cà Mau;     

- V SND thành phố Cà Mau; 

- Chi cục    DS thành phố Cà Mau; 

- Các  ương sự;  

- Lưu:  ồ sơ, án văn. 

             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

                         

 

   Phạm Hồng Xuyên 

 

 

 

 


